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BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
----------------
Kính gửi : Các vị đại biểu Quốc hội

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2008, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn thư ký kỳ họp đã có báo cáo tổng hợp gửi đến các đại biểu. Tại phiên họp toàn thể ở hội trường chiều ngày 19 tháng 5 năm 2008, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật, có 23 đại biểu tham gia phát biểu. Các ý kiến cơ bản tán thành những nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật, đồng thời nêu nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào các điều của dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:

1. Về chức vụ cơ bản của sĩ quan (Điều 11)

a) Về chức vụ cơ bản của sĩ quan (khoản 1)

- Có ý kiến đề nghị đổi tên “Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện” thành “Chính uỷ Ban chỉ huy quân sự huyện”. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Việc xác định chức vụ Chính ủy từ cấp trung đoàn trở lên, theo quy định hiện nay phải căn cứ vào 3 điều kiện: có cán bộ chủ trì phụ trách công tác Đảng- công tác chính trị; có cơ quan chính trị; có đơn vị thuộc quyền mà ở đó có tổ chức Đảng 3 cấp hoặc Đảng bộ bộ phận. Hiện nay, tổ chức đảng ở Ban chỉ huy quân sự cấp huyện là Đảng bộ 2 cấp, hơn nữa quá trình xây dựng Quân đội qua các thời kỳ, cơ quan quân sự cấp huyện vẫn xác định cán bộ đảm nhiệm công tác này là Chính trị viên huyện đội hoặc Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát biển, Chính uỷ Cục Cảnh sát biển vào chức vụ cơ bản của sĩ quan; một số ý kiến khác đề nghị cần cân nhắc việc bổ sung chức vụ Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển, Chính uỷ vùng Cảnh sát biển vào chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Trong hệ thống tổ chức của quân đội có rất nhiều cơ quan cấp cục như: cục trực thuộc bộ; cục trực thuộc tổng cục; cục trực thuộc quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, các cấp cục có thứ bậc khác nhau, theo đó chức vụ cấp cục cũng khác nhau. Vì vậy, đề nghị Quốc hội không đưa chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát biển, Chính uỷ Cục Cảnh sát biển vào chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Về chức vụ Chỉ huy trưởng và Chính uỷ vùng Cảnh sát biển là chức vụ chỉ huy, quản lý lực lượng Cảnh sát biển thuộc loại hình tổ chức đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, quản lý, duy trì pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Mặt khác, lực lượng Cảnh sát biển nói chung và vùng Cảnh sát biển nói riêng đang là một trong những lực lượng quan trọng trong chiến lược biển của nước ta. Do đó, việc quy định các chức vụ này trong dự thảo Luật là cần thiết.

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định chức vụ Thứ trưởng và chức vụ  cấp phó trong hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Theo quy định của pháp luật thì cấp phó là người giúp cấp trưởng, được cấp trưởng phân công thực hiện một số nhiệm vụ. Mặt khác, ở mỗi chức vụ chỉ huy thì có nhiều cấp phó và các cấp phó lại có vị trí, chức năng khác nhau. 

Vì vậy, xin Quốc hội giao cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào vị trí của từng cấp để quy định chức vụ tương đương theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

b) Về quy định chức vụ tương đương (khoản 2)

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “các chức vụ còn lại” tại khoản 2 vì quy định như dự thảo Luật đã bao hàm đầy đủ các chức vụ còn lại.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bỏ cụm từ trên ở khoản 2.
- Có ý kiến đề nghị quyết định các chức vụ Tư lệnh quân đoàn, Chính uỷ quân đoàn, Tư lệnh binh chủng, Chính uỷ binh chủng và tương đương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, không nên giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định như dự thảo Luật.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tại mục 5 phần II của phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng xác định: “Mở rộng phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra công tác cán bộ”. Theo Quyết định 67- QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị “Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ” (trong đó có sĩ quan quân đội) thì việc quyết định các chức vụ trên đều thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

2. Về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan (Điều 13)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm từ cấp Uý đến Thượng tá của nam và nữ sĩ quan bằng nhau.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được  bổ sung quy định hạn tuổi cao nhất của nữ sĩ quan, theo đó chỉnh lý lại khoản 1 Điều 13 như sau:

1. Hạn tuổi cao nhất  của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm:

Cấp uý:                  
nam 46, nữ 46;

Thiếu tá:   
nam 48, nữ 48;

Trung tá:    
nam 51, nữ 51;

Thượng tá: 
nam 54, nữ 54;

Đại tá:        
nam 57, nữ 55;

Cấp Tướng:                     nam 60, nữ 55.
- Có ý kiến đề nghị nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của nữ sĩ quan cấp Tướng lên 60 tuổi.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau :

Dự thảo Luật quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm đối với nữ sĩ quan cấp Đại tá, cấp Tướng đến 55 tuổi là đúng với quy định của Bộ luật lao động. Trong trường hợp quân đội có nhu cầu và nữ sĩ quan có đủ điều kiện thì có thể được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Như vậy, nếu vận dụng khoản 2 Điều này thì nữ sĩ quan cấp Tướng cũng có thể kéo dài đến 60 tuổi.

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến cho rằng, việc kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan thêm 2 tuổi sẽ dẫn đến mâu thuẫn với mục tiêu trẻ hóa đội ngũ sĩ quan và dễ gây ùn tắc cán bộ tại các đơn vị, nhất là đơn vị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, ảnh hưởng đến việc quy hoạch, bố trí cán bộ.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Dự thảo Luật quy định nâng hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm từ cấp Uý đến Đại tá thêm 2 tuổi là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nguyện vọng của đội ngũ sĩ quan, khắc phục tình trạng hàng năm phải kéo dài độ tuổi phục vụ của một số lượng không nhỏ sĩ quan; đồng thời tiết kiệm được một nguồn nhân lực do những đặc thù trong đào tạo, sử dụng và phát huy kinh nghiệm thực tế được tích luỹ của đội ngũ sĩ quan. 

Để tránh ùn tắc trong quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ, bảo đảm trẻ hoá đội ngũ sĩ quan ở đơn vị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, dự thảo Luật quy định hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị trên tại khoản 3 Điều này và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để phù hợp với tính chất hoạt động của các đơn vị trong từng thời kỳ. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào cuối khoản này quy định “nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều này”. Đồng thời, cần thực hiện tốt giải pháp luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị và các cơ quan, học viện, nhà trường… Trường hợp sĩ quan hết hạn tuổi chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không có nhu cầu sử dụng thì được thực hiện theo chế độ quy định tại Điều 36 Luật hiện hành và khoản 1 Điều 37 dự thảo Luật.

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

b) Về kéo dài hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan (khoản 2)

Một số ý kiến đề nghị việc kéo dài hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo cấp bậc quân hàm chỉ nên quy định đến 3 năm vì kéo dài 5 năm thì một số đối tượng sẽ vượt quá tuổi theo quy định của Bộ luật lao động.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Việc kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan như dự thảo Luật chỉ áp dụng đối với một số ít sĩ quan nhằm tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của sĩ quan, nhất là sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, cán bộ khoa học có trình độ cao, cán bộ chỉ huy, quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Mặt khác, pháp luật về cán bộ, công chức cũng có quy định kéo dài thời hạn phục vụ đối với cán bộ, công chức không quá 5 năm.

- Có ý kiến bỏ quy định “trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn” để tránh việc vận dụng không thống nhất.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Về quy định “trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn” là xuất phát từ thực tiễn của công tác cán bộ trong quân đội, nhằm sử dụng những sĩ quan cấp cao được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm những trọng trách do yêu cầu, nhiệm vụ. Hơn nữa, số lượng sĩ quan thuộc diện này rất ít và phải được lãnh đạo cấp  cao xem xét quyết định theo một quy trình rất chặt chẽ.

Vì vậy, về hai nội dung trên, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

3. Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan (Điều 15) 

a) Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ cơ bản của sĩ quan (khoản 1)

- Có ý kiến đề nghị nâng cấp bậc quân hàm cao nhất đối với Tư lệnh quân đoàn lên Trung tướng, Tư lệnh quân khu, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân lên Thượng tướng.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Việc phong, thăng quân hàm cấp Tướng trong quân đội phải căn cứ vào cơ cấu tổ chức, biên chế và cân đối hệ thống cấp bậc quân hàm trong toàn quân. Hiện nay, cấp quân hàm Thượng tướng đang được áp dụng là cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc nâng cấp bậc quân hàm cao nhất đối với bốn chức vụ trên sẽ kéo theo phải nâng cấp bậc quân hàm cao nhất của một số  chức vụ còn lại thuộc quân đoàn, quân khu, quân chủng. Đồng thời, cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ tương đương với bốn chức vụ trên cũng phải nâng theo dẫn đến số lượng sĩ quan cấp Tướng sẽ tăng lên rất nhiều, làm mất cân đối về cơ cấu quân hàm trong quân đội. Thực tiễn trong 8 năm thực hiện Luật sĩ quan, việc phong, thăng quân hàm cấp Tướng cho các chức vụ trên đã đi vào nề nếp. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cấp hàm Phó đô đốc Hải quân vào điểm h khoản 1 Điều 15 cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Đô đốc, Phó đô đốc là cấp hàm sĩ quan cấp Tướng của Hải quân theo thông lệ quốc tế. Vấn đề này đã được quy định trong hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan tại khoản 3 Điều 10 Luật hiện hành. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

b) Về quy định các trường hợp có trần quân hàm cao hơn một bậc (khoản 3)

- Có ý kiến đề nghị làm rõ tiêu chí về “địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng”, “đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt”; ý kiến khác đề nghị bỏ cụm từ “có quá trình cống hiến xuất sắc” và chỉ cần quy định sĩ quan công tác ở địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng và đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt là được xét thăng quân hàm cao hơn một bậc.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Việc xác định địa bàn tỉnh, huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng cần phải dựa trên các điều kiện về địa - chính trị, quân sự, kinh tế và xem xét về tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi địa bàn, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Do đó, để bảo đảm sự linh hoạt, sát đúng với tình hình thực tiễn, xin Quốc hội giao Chính phủ quy định tiêu chí cụ thể và danh mục các địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng thay vì trước đây giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Về quy định “đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt”. Hiện nay, trong quân đội có một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt. Việc xác định đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt phải căn cứ vào yêu cầu, tính chất nhiệm vụ cụ thể và tổ chức, trang bị kỹ thuật của từng đơn vị trong mỗi giai đoạn theo yêu cầu phát triển của quân đội. Theo đó đề nghị Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể vấn đề này là phù hợp.

Để thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất, dự thảo Luật quy định phải căn cứ vào các điều kiện: công tác ở địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng hoặc đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt và phải có quá trình cống hiến xuất sắc. Quy định như vậy vừa bảo đảm sự chặt chẽ, công bằng và động viên, khuyến khích được sĩ quan công tác ở địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng, ở các đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt.

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ vào dự thảo Luật chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau:

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa bàn có vị trí rất quan trọng. Để áp dụng thống nhất khoản 3 Điều này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giao Chính phủ quy định.

4. Về đối tượng phong quân hàm sĩ quan tại ngũ (Điều 16)

Một số ý kiến đề nghị đối tượng được phong quân hàm sĩ quan tại ngũ nên quy định cụ thể trong Luật, làm rõ hơn tiêu chí “đào tạo công phu” và quy định “được phong quân hàm cao hơn”.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được thể hiện lại khoản 1 Điều 16 như sau:

“Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ được phong quân hàm Thiếu uý; tốt nghiệp loại giỏi, loại khá ở những ngành đào tạo có tính chất đặc thù hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác được phong quân hàm Trung uý, trường hợp đặc biệt được phong quân hàm cao hơn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định”.

5. Về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ (Điều 31)

- Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc việc đưa cụm từ “là ngành lao động đặc biệt” vào trong dự thảo Luật.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã giải trình rõ về vấn đề này. Vì vậy, Uỷ ban thường Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể trong Luật về chính sách nhà ở cho sĩ quan để bảo đảm tính khả thi khi Luật có hiệu lực; có ý kiến cho rằng, nếu quy định việc hỗ trợ làm nhà ở cho sĩ quan thì nên quy định áp dụng cho sĩ quan các thời kỳ.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, bảo đảm nhà ở cho sĩ quan trong tình hình hiện nay là vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn đòi hỏi phải tính toán dựa trên khả năng cân đối ngân sách nhà nước cũng như triển khai thực hiện đồng bộ các quy định có liên quan trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Luật đất đai, Luật nhà ở…). Hiện nay, thực hiện quy định của pháp luật, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiến hành nghiên cứu xây dựng chính sách chung về bảo đảm nhà ở cho cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng kết hợp nhiều giải pháp như phát triển quỹ nhà công vụ, nhà ở xã hội; chính sách phụ cấp hoặc trợ cấp cho sĩ quan tạo lập nhà ở phù hợp với tình hình thực tiễn...

 Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định tại khoản 7 Điều 31 của Luật hiện hành và đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo để sớm ban hành những chính sách nói trên. 

- Một số ý kiến cho rằng, tiền lương, phụ cấp của sĩ quan tại ngũ hiện nay chưa phù hợp với tính chất là ngành lao động đặc biệt và đặc thù hoạt động quân sự, nhất là đối với sĩ quan làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; ý kiến khác lại cho rằng, Quốc hội nên quy định về mặt nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể chế độ tiền lương, phụ cấp đối với sĩ quan; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chế độ phụ cấp đối với con sĩ quan dưới 18 tuổi.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Trong quân đội hiện nay, sĩ quan hoạt động ở rất nhiều ngành nghề thuộc các quân, binh chủng và nhiều loại hình công tác trên các địa bàn khác nhau. Mặt khác, chế độ, chính sách đối với sĩ quan quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung phụ thuộc rất nhiều vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, xin Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với sĩ quan trên cơ sở những nguyên tắc chung về tiền lương, phụ cấp trong hệ thống chính trị sẽ sát với tình hình thực tế và phù hợp hơn. 

6. Về quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ (Điều 37)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ, chính sách đối với sĩ quan đã chuyển ngành được điều động trở lại phục vụ quân đội (chế độ phong, thăng quân hàm, cách tính thâm niên …).

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 37 như sau: “Trường hợp do yêu cầu điều động trở lại phục vụ trong quân đội thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chế độ đối với sĩ quan tại ngũ hy sinh.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung khoản 6 Điều 37 như sau: 

“Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.”
- Có ý kiến đề nghị, tại khoản 4 bổ sung đối tượng sĩ quan bị nhiễm chất độc da cam và chính sách đối với con của họ.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Các đối tượng trên hiện nay được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và công an nhân dân. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 về một số chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

7. Về gọi đào tạo sĩ quan dự bị và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (Điều 40)

Có ý kiến đề nghị nên nghiên cứu, cân nhắc quy định thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện gọi đào tạo sĩ quan dự bị và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Luật hiện hành quy định chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới được quyền gọi đào tạo sĩ quan dự bị, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian qua, việc Bộ trưởng ra quyết định gọi từng sĩ quan dự bị là rất khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước phân cấp cho chính quyền địa phương, dự thảo Luật đã quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện được quyền gọi đào tạo sĩ quan dự bị, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên trong thời bình và trong thời chiến là phù hợp. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ngoài những vấn đề đã được giải trình, tiếp thu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát, nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện về kỹ thuật văn bản Luật.

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, thông qua./.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Ngọc Sơn
(đã ký)
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